Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 4 SKILLS 1, SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

SKILLS 1
CÁC KĨ NĂNG 1 (Tr.44)
Kĩ năng đọc
1. Nhìn vào những bức hình và trả lời các câu hỏi.
1. Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?
2. Gia đình bạn từng làm những điều tương tự chưa?
Giải: 
1. Picture 1: A family is celebrating a birthday. (... tổ chức sinh nhật)
Picture 2: People are making chung cakes. (... làm bánh chưng)
Picture 3: A family is at an amusement park. (... ở công viên giải trí)
2. Yes, we do.
2. Đọc bài thuyết trình của Mi về phong tục và truyền thống. Cô ấy viết về gia đình của cô ấy hay về xã hội?
Theo ý kiến của tôi, phong tục và truyền thống rất quan trọng. Giống như các gia đình khác, chúng tôi có phong tục và truyền thống riêng.
A. Đâu tiên, có một truyền thống trong gia đình tôi đó là dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày Mùng 2 Tết. Mọi người phải có mặt trước 11 giờ. Chúng tôi đã giữ truyền thống này trong 3 thế hệ.
B. Thứ hai, chúng tôi có phong tục dành ngày Chủ nhật cùng nhau. Chúng tôi thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại. Chúng tôi không phải làm điều đó, nhưng nó làm cho chúng tôi gần gũi nhau hơn như một gia đình.
C. Thứ ba, chúng tôi tổ chức kỉ niệm ngày cưới của ông bà tôi vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 bởi vì họ không nhớ chính xác ngày. Phong tục là chúng tôi phải nấu một món mới mỗi năm. Năm ngoái, mẹ tôi nấu món lasagne, một món ăn của Ý. Năm nay, chúng tôi chuẩn bị món xôi ngũ sắc ăn với thịt gà.
Tất cả chúng tôi đều thích những phong tục và truyền thống này bởi vì chúng tạo cho gia đình chúng tôi có cảm giác thuộc về nhau.
 

3. Bây giờ quyết định mỗi chi tiết dưới đây thuộc về đoạn nào. Viết A, B, hoặc C vào chỗ trống.
1. tên một món ăn của Ý
2. thời gian mà các thành viên trong gia đình phải tụ họp để ăn trưa
3. ngày kỉ niệm ngày cưới
4. một hoạt động ngoài trời
5. khoảng thời gian mà một truyền thống tồn tại
6. lí do dành thời gian cùng nhau
Giải: 
1. Lasagne (C) (một dạng pasta của Ý)
2. 11 a.m (A)
3. the first Sunday in October (C) (ngày đầu tháng 10)
4. go to the cinema (B)
5. 3 generations (A) (ba thế hệ)
6. they provide our family with a sense of belonging (C)
(chúng đem đến gia đình tôi cảm giác thân thuộc)
 

4. Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi.
1. Ba phong tục hoặc truyền thống mà Mi đề cập là gì?
2. Gia đình Mi thường làm gì vào những ngày Chủ nhật?
3. Ngày kỉ niệm ngày cưới của ông bà cô ấy là ngày nào?
4. Năm nay họ làm gì để kỉ niệm ngày cưới của ông bà?
5. Tại sao họ yêu thích các phong tục và truyền thống gia đình?
Giải:
1. They are: having lunch together on the second day of Tet, spending Sunday together, and celebrating her grandparents’ wedding anniversary on the first Sunday of October. (Chúng là: ăn trưa cùng nhau vào ngày mùng 2 Tết, dành ngày chủ nhật cùng nhau và tổ chức kiỉniệm ngày cưới của ông bà vào ngày chủ nhật đầu tiên tháng 10.)
2. They usually go to the cinema or go for a pinic together.
(Họ thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại cùng nhau.)
3. They don’t remember. (Họ không nhớ)
4. They made five-coloured sticky rice served with grilled chicken. (làm xôi 5 màu ăn với gà nướng)
5. They love family customs and traditions because they provide a sense of beonging? (Họ thích phong tục và truyền thống gia đình)
 

Kĩ năng nói
5. Thực hành theo cặp và thảo luận các câu hỏi.
1. Ba phong tục và truyền thống mà bạn thích nhất trong gia đình của bạn là gì? Hãy mô tả chi tiết chúng.
2. Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn tham gia vào những phong tục và truyền thống này?
3. Tại sao giữ các phong tục và truyền thống gia đình là điều quan trọng?
Giải:
1. We have tradition of celebrating family member’s birthday. We also have custom of having dinner together. At Tet, we have tradition of making foods: sticky rice, spring roll, chung cake...(Chúng tôi có truyền thống tổ chức sinh nhật cho người trong gia đình. Chủng tôi cũng có phong tục dùng cơm tối cùng nhau. Vào ngày Tết, chúng tôi có truyền thống nấu ăn: nấu xôi, chả giò, nấu bánh chưng...)
2. They are so meaningful and I feel happy to be a part of our traditions and customs. 
(Chúng thật ý nghĩa và tôi thay hạnh phúc khi là một phần của phong tục và truyền thống)
3. They make family member closer and love each other more.
(Chúng làm cho các thành viên gia đình gần gũi và yêu thương nhau hơn.)
 

6. Phỏng vấn một cặp khác để có câu trả lời của họ cho các câu hỏi ở phần 5. Chú ý viết câu trả lời của họ vào bảng bên dưới. Sau đó trình bày kết quả của bạn trước lớp.
	 Tên những người được phỏng vấn 
	 Câu hỏi 1 
	 Câu hỏi 2 
	 Câu hỏi 3

	 Lan 
	 Having dinner with family, going pinic at the end of month, travelling in summer. 
 (Ăn tối cùng gia đình, đi pinic vào cuối  tháng, đi du lịch vào mùa hạ) 
	 Feeling very happy!
 (Cảm thấy hạnh phúc!) 
	 They make her family happy. 
 (Làm cho gia đình hạnh phúc)

	 Phuong 
	 Having dinner on the first day of Tet. Going to their grandparents’ house at the weekend. Going on holiday in spring.
 (Dùng bữa tối vào ngày mồng một Tết. Đi thăm ông bà cuối tuần. Đi du lịch vào mùa xuân) 
	 Feeling so excited! 
 (Cảm thấy hưng phấn!) 
	 Making her life meaningful.
 (Làm cho cuộc sống có ý nghĩa 


 

SKILLS 2
CÁC KĨ NĂNG 2 (Tr.45)
Kĩ năng nghe
1. Nhìn vào bức hình. Bạn nghĩ đây là truyền thống nào? Chia sẻ ý kiến với một bạn học.
Giải:
1. I think it is xoe dance.
 

2. Nghe bài thuyết trình của Mal và hoàn thành bảng với không quá ba từ. 
Giải: 
1. happy and wealthy    2. private gatherings     3. 30      
4. the circle dance         5. social;                                   6. fire; 
7. the music;                8. culture and lifestyle
Audio scripts:
Today I’m going to tell you about the xoe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in Viet Nam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations.
The xoe dance expresses people’s working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions.
The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves.
Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow and people won’t get married.
 

3. Nghe lại và đánh dấu (✓) vào đúng (T) hoặc sai (F).
1. Điệu múa xòe là một truyền thống tinh thần của người dân tộc Thái.
2. Có 16 hình thức múa xòe cổ.
3. Chỉ những người trẻ mới trình diễn múa vòng tròn.
4. Những điệu múa với nón lá, quạt giấy hoặc khăn là một số hình thức của múa xòe.
5. Tầm quan trọng của múa xòe được thể hiện trong bài hát Thái cổ.
Giải:  1.T;      2. F;     3.F;     4.T;     5.T
 

Kĩ năng viết
4. Thực hành theo cặp. Đọc về một điệu múa truyền thống của người Nhật. Viết các câu hoàn chỉnh sử dụng những thông tin được cho.
Ví dụ: Điệu múa Obon là một điệu múa truyền thống của Nhật Bản
	 Đây là truyền thống gì?
	 Điệu múa Obon

	 Điệu múa này thể hiện điều gì?
	 Người ta tỏ lòng tôn kính đối với tổ tiên của họ

	 Người ta trình diễn múa Obon ở đâu?
	 Lễ hội Obon, vào giữa tháng Tám ở nhiều vùng của Nhật và giữa tháng Bảy ở những vùng khác.

	 Có bao nhiêu hình thức múa Obon?
	 Các hình thức khác nhau ở những vùng khác nhau

	 Hình thức phồ biến nhất là gì?
	 Múa vòng tròn

	 Người ta trình diễn nó như thế nào?
	 Tạo thành một vòng tròn quanh một yagura, một sân khấu bảng gỗ cao; một vài vũ công chuyển động theo chiều kim đồng hồ, và một số khác theo chiều ngược lại

	 Tại sao họ nên tiếp tục truyền thống này?
	 Một trong những truyền thống quan trọng nhất; nhiều người trở về đoàn tụ với gia đình họ trong dịp lễ hội Obon


Giải:
The Obon dance is a traditional Japanese dance. People have it to honour their ancestors. The Obon festival takes place in mid-August in many regions in Japan and in mid-July in other regions. There are different forms in different regions. The most typical form is circle dance. People make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. This is one of the most important traditions. A lot of people come back to reunite with their families during the Obon festival. (Obon là điệu múa truyền thong Nhật Bán. Người ta tạo ra dế tôn kính tồ tiên. Lễ hội Obon diễn ra vào giữa tháng tháng 8 ở nhiều vùng của Nhật Bản và giữa tháng 6 ở những vùng khác.Có nhiều biến thể ở những vùng khác nhau.Thế tiêu biểu nhất là múa vòng tròn. Người ta tạo ra một vòng tròn gọi là yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; một vài vũ công múa theo chiều kim đồng hồ, vài người ngược lại. Đây là truyền thống quan trọng nhất. Nhiều người trở về đoàn viên suốt mùa lễ hội Obon.)
 

5. Tưởng tượng bạn đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thống và bạn đã chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu bằng câu sau đây.
Có một truyền thong ở Nhật Bản đó là người ta biểu diễn điệu múa Obon trong suốt lễ hội Obon .............. 
Giải:
There is a tradition in Japan that people perform the Obon dance during the Obon festival. The festival takes place in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions. There are many different forms of Obon dance in different regions. In order to perform it, people make a circle around a yagura, a high wooden stage. Some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. I really like this dance.
(Ở Nhật Bern có truyền thống là người dân múa điệu Obon trong lễ hội Obon (thờ cúng ông bà tổ tiên). Lễ hội diễn ra giữa tháng 8 ở nhiều vùng miên của nước Nhật và giữa tháng 4 ở những vùng khác. Có nhiều hình thức múa Obon ở những vùng khác nhau. Để múa, người ta tạo thành vòng tròn quanh một yagura, tức là một sấn khấu bằng gỗ. Có người múa theo chiều kim đồng hồ, có người ngược lại. Mình thực sự thích điệu nhảy này.)
 

6. Khi hoàn thành xong, hãy trao đổi bài viết với các bạn học. Họ có bổ sung thêm điều gì khác không? Bạn có thể nhận ra các lỗi trong bài biết của họ không? Chia sẻ ý kiến của bạn.
LOOKING BACK - PROJECT
LOOKING BACK (Tr.46)
Từ vựng
1. Hoàn thành các câu với những từ trong khung. 
	  bộ đồ ăn                nhiều thế hệ               gói
  thờ cúng                chủ nhà                      tôn trọng   


1. Chúng ta nên .............. phong tục và truyền thống của chúng ta.
2. Nhiều quốc gia trên thế giới có truyền thống ........... tổ tiên.
3. Bạn không nên .............. quà trong giấy màu đen hoặc màu trắng.
4. Ở nhiều quốc gia, ............ thường mời mọi người bắt đầu bữa ăn.
5. Ở Việt Nam, ............. mà chúng ta thường dùng nhất là đũa.
6. Trong ........... , gia đình tôi đến thăm ngôi chùa này.
Giải: 
1. respect;          2. worshipping;       3. wrap; 
4. host;              5. cutlery;               6. generations
 

2. Viết câu với những cách diễn đạt sau đây.
có một truyền thống là
theo truyền thống 
theo truyền thống của 
phá vỡ truyền thống bằng cách
có phong tục
Giải: 
1. There is a tradition that people usually visit the pagoda in the mid-month.
(Có một truyền thống là người ta thường đi chùa vào giữa tháng.)
2. According to tradition, people get together on the Tet holiday.
(Theo truyền thống, mọi người sum vầy vào dịp Tết.)
3. People follow the tradition of visiting relatives on Tet holiday.
(Người ta theo truyền thống thăm viếng họ hàng vào dịp Tết.)
4. People break the tradition by not decorating houses on Tet holiday.
(Người ta phá vỡ truyền thống bằng cách không trang trí nhà cửa vào dịp Tết.)
5. My family have the custom of having dinner together.
(Gia đình tôi có phong tục ăn tối cùng nhau.)
 

3. Hoàn thành mạng lưới từ sau bằng những phong tục và truyền thống mà bạn biết hoặc đã học.
Các phong tục và truyền thống gia đình 
Các phong tục và truyền thống xã hội
Giải: Family customs and traditions: dinner is the main meal, worshiping ancestor, giving gifts, ...
Social customs and traditions: going to pagoda, exchanging business cards, bringing a present when visiting someone’s house, bowing to the elderly
 

Ngữ pháp
4. Hoàn thành câu sử dụng should hoặc shouldn’t và một động từ trong khung.
sử dụng     phá vỡ        nuốt     đợi      chạm      theo
1. Ở Việt Nam, bạn đợi người lớn tuôi nhất ngồi trước khi bạn ngồi, (should wait)
2. Ở Việt Nam, bạn không sử dụng tên để gọi người lớn tuổi hơn bạn. (shouldn't use)
3. Bạn không nên phá vỡ lời hứa với trẻ con. (shouldn't break)
4. Nếu bạn là người Việt Nam, bạn nên theo phong tục và truyền thống của bạn. (should follow)
5. Bạn không nên chạm đầu người khác bởi vì điều đó thật thiếu tôn trọng. (shouldn't touch)
 

5. Gạch dưới một lỗi trong mỗl câu sau và sửa lại.
1. Khi bạn viếng thăm một ngôi đền ở Thái Lan, bạn phải tuân theo một số phong tục quan trọng.
2. Người ta nên mặc quần ngắn và áo ngắn. Điều này thật thiếu tôn trọng. 
3. Người ta có thể mang giày xăng-đan nhưng phải có quai phía sau.
4. Người ta nên hạ giọng khi ở trong đền.
5. Phụ nữ phải tránh chạm vào thầy chùa.
Giải: 
1. has to —> have to 
2. should —> shouldn’t
3. have to has —> have to have
4. should to —> should 
5. have avoid —> have to avoid
 

Giao tiếp
6. Trò chơi: TÔI NÊN LÀM GÌ?
Hình thành các nhóm nhỏ, lần lượt chọn một trong những tình huống cho nhau. Khi mọi người trả lời xong, bình chọn cho người đưa ra lời khuyên hay nhất.
Tôi được mời đến dùng bữa tối tại một gia đình người Anh.
Tôi sẽ đi thăm một ngôi chùa ở Việt Nam.
Tôi sẽ đến thăm một ngôi đền ở Thái Lan.
Tôi sẽ đến Nhật để ở cùng với một người bạn Nhật của tôi.
Tôi muốn tham gia những hoạt động kỉ niệm vào ngày Tết.
Giải: 
You should go there on time. (Bạn nên đến đó đúng giờ)
You should lower your voice in a pagoda. (Bọn nên nói khẽ ở chùa)
You should lower your voice in a temple. (Bạn nên nói khẽ ở đền)
You should take off shoes before entering the Japanese house.
(Bạn nên bỏ giày trước khi vào nhà của người Nhật)
You should exchange best wishes with people. (Bạn nên chúc mọi người)
 

PROJECT (Tr.47)
Các phong tục và truyền thống:
CHÚNG ĐÃ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO
1. Hình thành các nhóm 3 hay 4 người. Quyết định một phong tục hoặc truyền thống Việt Nam mà bạn muốn nghiên cứu.
2. Từng cá nhân phỏng vấn một người lớn tuổi hơn (ông bà hoặc hàng xóm) về phong tục và truyền thống này.
3. Sau đó phỏng vấn một người trẻ tuổi hom (mẹ bạn hoặc giáo viên của bạn) đế xem phong tục hay truyền thống này ngày nay có thay đổi không.
4. Trở lại nhóm của bạn, so sánh và kết hợp các kết quả nghiên cứu. Sau đó cùng nhau lên kế hoạch cho bài thuyết trình. Quyết định ai sẽ thuyết trình mỗi phần.
5. Thuyết trình trước lớp. 
